28

Phụ lục I
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01A/ĐG-KSTT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	BỘ CÔNG AN

	Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên dự án, dự thảo: Luật Cư trú (sửa đổi)
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	a) Nội dung 1: Quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 
a) Đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về cư trú; đảm bảo quản lý công dân đăng ký cư trú tại địa phương; đảm bảo thông tin của công dân đăng ký cư trú được thu thập, quản lý đầy đủ, chính xác và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần vào công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và cung cấp số liệu cho chính quyền địa phương, các ngành có liên quan phục vụ xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự báo tình hình phát triển của địa phương…; đảm bảo yêu cầu công dân nắm được các quy định của nhà nước về quản lý cư trú; đồng thời, có sự phân cấp về thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký cư trú để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và đảm bảo công tác quản lý nhà nước của lực lượng Công an nhân dân. 
b) Thực hiện theo đúng chủ trương và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý dân cư nói riêng và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói chung. 

c) Thể chế hóa các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an; cụ thể là bãi bỏ các thủ tục hành chính sau đây được quy định trong Luật Cư trú năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú: 
- Tách Sổ Hộ khẩu;

- Cấp đổi Sổ Hộ khẩu;

- Cấp lại Sổ Hộ khẩu;

- Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ Hộ khẩu; 

- Xóa đăng ký thường trú;

- Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú;

- Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật;

- Cấp giấy chuyển hộ khẩu;

- Cấp đổi Sổ Tạm trú; 

- Cấp lại Sổ Tạm trú;

- Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ Tạm trú;

- Gia hạn tạm trú;

- Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật. 
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 
b) Nội dung 2:

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 



	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung 1: Đăng ký cư trú của công dân 
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

Đảm bảo thực hiện quyền cư trú của công dân đã được xác định trong Hiến pháp năm 2013. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký cư trú theo sự phân cấp về thẩm quyền đăng ký thường trú giữa Công an cấp huyện, Công an cấp xã. Thông báo kết quả giải quyết đăng ký cư trú là căn cứ pháp lý để tiến hành cập nhật các trường thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ quan có liên quan khai thác, sử dụng thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo thực thi các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân. 
b) Nội dung 2: 

	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] 

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
         
+ Tên TTHC 1: Đăng ký cư trú thông qua số định danh cá nhân
(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu chọn “KHÔNG”, nêu rõ lý do: 
Việc quy định thủ tục hành chính này nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân về cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. 
Quy định này đã đảm bảo được tính hợp pháp, hợp lý, rõ ràng về trình tự, cách thức thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký cư trú trú đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tránh gây phiền hà. 
Thủ tục đăng ký cư trú đã được đơn giản hóa, dựa trên cơ sở quản lý dân cư thông qua mã số định danh cá nhân, thông tin cần theo dõi, quản lý được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bãi bỏ hình thức quản lý bằng Sổ Hộ khẩu.
Việc thực hiện đăng ký cư trú thông qua số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thay thế cho nhiều thủ tục hành chính được quy định trong Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú đã được liệt kê tại Mục I.1 nêu trên. Đồng thời, thông qua phương thức quản lý hiện đại này, sẽ khắc phục được triệt để các phiền hà, hệ lụy “ăn theo” Sổ Hộ khẩu như hiện nay. 
- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC :     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

b) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]                
- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
       

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC :     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..



	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC 
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Đăng ký cư trú thông qua số định danh cá nhân 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 
Không có biện pháp nào tốt hơn để vừa đảm bảo chức năng quản lý nhà nước và vừa đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.
Việc thay thế TTHC sẽ đơn giản hóa trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ thủ tục đăng ký cư trú; theo đó, việc phân cấp giải quyết TTHC sẽ quy định phù hợp với thẩm quyền và các quy định của lực lượng Công an nhân dân, việc rà soát, nghiên cứu điều kiện giải quyết thủ tục hành chính cũng được xem xét, phù hợp với thực tiễn. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý công dân thông qua mã số định danh cá nhân, bãi bỏ hình thức quản lý bằng Sổ Hộ khẩu. Trên cơ sở khai thác được thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiến hành bãi bỏ các thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đã được liệt kê tại Mục I.1.
Ngoài ra, việc kết nối và chia sẻ thông tin với các cơ quan có liên quan trong quá trình khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp các cơ quan có liên quan giảm thời gian tra cứu, xác minh rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đối với công dân, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí khi loại bỏ việc sao chụp, chứng thực, xuất trình Sổ Hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục hành chính khác; tạo tâm lý thoải mái, không e ngại mất mát khi không phải cất giữ một loại giấy tờ quan trọng.
+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: quy định thủ tục hành chính là biện pháp tối ưu nhất để vừa thực hiện tốt chức năng quản lý của nhà nước; đồng thời, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
b) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.3.b]: 


	II. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng Phần II Biểu 01A/ĐG-KSTT để đánh giá đối với từng TTHC dự kiến quy định tại dự án, dự thảo)


TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Đăng ký cư trú thông qua số định danh cá nhân 

	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, việc đăng ký cư trú của công dân dự kiến sẽ theo 4 bước cơ bản sau đây:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú;
Bước 2: Xác minh thông tin cá nhân đề nghị đăng ký cư trú trên cơ sở khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Bước 3: Trả kết quả đăng ký cư trú.
Bước 4: Cập nhật thông tin đã được giải quyết đăng ký cư trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trình tự thực hiện thủ tục hành chính này được quy định cụ thể, thuận tiện và tiết kiệm chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Công an có thẩm quyền. 

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc theo hướng: 
- Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống: có trách nhiệm khai báo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan Công an có thẩm quyền: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thông báo kết quả và tiến hành cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Vì Bộ Công an thực hiện triệt để phân cấp về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính này; bên cạnh đó, cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ đồng thời là cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết hồ sơ, nên không áp dụng cơ chế liên thông. 

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 
              Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: Cơ quan Công an có thẩm quyền cần có thời gian kiểm tra, xác minh đối tượng đăng ký cư trú thực tế đang sinh sống tại địa chỉ được khai báo đăng ký cư trú.

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 
 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ hơ tại cơ quan Công an có thẩm quyền giải quyết đăng ký cư trú.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thể lựa chọn cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phù hợp với điều kiện thực tế, giảm thiểu thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí phát sinh khi thực hiện thủ tục hành chinh.

	4. Hồ sơ 

	Tên thành phần hồ sơ 1: 
Văn bản đề nghị đăng ký cư trú

	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định chính xác nhu cầu đăng ký cư trú của công dân; đồng thời có thông tin về số định danh cá nhân để cơ quan Công an tra cứu và thực hiện các quy trình nội bộ để giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân.
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính có ký tên xác nhận của người đề nghị.

Lý do quy định: đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản là thành phần hồ sơ

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 
- Thời hạn: Trên cơ sở khai thác được thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiết kiệm thời gian kiểm tra, xác minh nên rút ngắn được thời hạn giải quyết, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (đối với các thủ tục hành chính hiện tại được quy định trong Luật Cư trú năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú là từ không quá 3 ngày đến không quá 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định).

(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: ………………..……………………………………………………………………………

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Công an cấp huyện và Công an cấp xã/phường là những đơn vị có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký cư trú của công dân.
- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phân cấp triệt để cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã/phường giải quyết thủ tục hành chính.

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cơ quan, tổ chức, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, hộ gia đình.
- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Trong nước: công dân Việt Nam;
Nước ngoài: người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 
2.295.768
	- Lý do quy định:

+ Về đối tượng: Phù hợp với đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Bộ Công an đã được phân cấp cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã/phường
+ Về phạm vi: Áp dụng trên toàn quốc

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã bao gồm tất cả các đối tượng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công an.



	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: Theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………..
+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………………………….

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …………………………….. ………………………………………………………………………………….
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 
	- Nội dung chi trả: 
Lý do chi trả: 

- Mức chi trả: 

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: 

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: 
132.125.657.308


	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: Phù hợp với khả năng tài chính của tổ chức, cơ quan khi thực hiện thủ tục hành chính và đảm bảo cho công tác quản lý của lực lượng Công an nhân dân trong lĩnh vực này. 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  ……………………………………………

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
- Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: ....................................................................................................


	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Đối với một số trường hợp cụ thể (chẳng hạn như đăng ký cư trú vào Thủ đô Hà Nội phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Luật Thủ đô hoặc khi đăng ký cư trú vào các thành phố trực thuộc Trung ương, công dân cần có giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương.
Lý do quy định: Đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản pháp luật khác đang có hiệu lực thi hành.


	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:……………………………………………………………………………………

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..

+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản quy phạm pháp luật khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện n:

(trình bày như trên, nếu có)           
	 

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…….… tháng/ năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân.
- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Việc đăng ký cư trú thực hiện trên một địa bàn nhất định.
- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: đảm bảo phù hợp với thực tế, đảm bảo chức năng quản lý nhà nước về cư trú.
- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Thông báo kết quả giải quyết đã thể hiện rõ kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: nội dung đầy đủ thông tin, đảm bảo yêu cầu công tác quản lý

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...
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